
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày        tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 47/2026/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6479/TTr-SNV ngày 
27/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 32 tập thể 
và 106 cá nhân thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt thành tích xuất sắc 
tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2025 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thưởng kèm theo mỗi Bằng khen được thực hiện theo quy định tại 
điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 54 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 
14/6/2025 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tập thể, cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX (Nôn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



DANH SÁCH 32 TẬP THỂ VÀ 106 CÁ NHÂN
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

I. TẬP THỂ

1. Thuyền đôi mái chèo đơn hạng nặng (Bà Cao Ngọc Như Ý và bà Lê Thị 
Kim Trúc);

2. Thuyền Đôi nữ Mái chèo đôi (Bà Võ Thị Yến Phương và bà Cao Ngọc 
Như Ý);

3. Thuyền K4 Cự ly 200m (Các ông: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Bình, 
Nguyễn Anh Hào và Nguyễn Duy Khanh);

4. Đôi nữ trẻ 16 - 18 tuổi (Bà Võ Thị Ngọc Thùy và bà Nguyễn Quỳnh Như);

5. Đồng đội Nữ trẻ 16 - 18 (Các bà: Võ Thị Ngọc Thuỳ, Nguyễn Quỳnh 
Như, Nguyễn Ngọc Bảo Trân và Huỳnh Phúc Hậu);

6. Đối kháng đồng đội hỗn hợp (Ông Nguyễn Tuấn Tú, bà Trần Thị Thanh 
Tuyền, ông Phạm Minh Bảo Kha và bà Huỳnh Thị Thu Diễm);

7. Đôi nam nữ U17 (Ông Ngô Hải Đăng và bà Phạm Nguyễn Thái An);

8. Đôi nam (Ông Trương Huỳnh Quốc Cường và ông Bùi Ngọc Hưởng);

9. Đôi Nữ (Bà Nguyễn Thị Tú Anh và bà Phạm Thị Tố Nguyên);

10. Đội tuyển nữ (Các bà: Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kim Nhiều, Trần 
Thị Thu Hồng, Huỳnh Ngọc Sơn Ca, Nguyễn Yến Trân, Nguyễn Thị Tú Anh);

11. Đội tuyển nam (Các ông: Ngô Minh Hiền, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn 
Huỳnh Đức, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Giang và Bùi Ngọc Hưởng);

12. Đồng đội đội tuyển nữ (Các bà: Phạm Như Ý, Nguyễn Yến Trân, 
Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Thị Kim Nhiều, Huỳnh Ngọc Sơn Ca, Nguyễn Thị Tú 
Anh, Trần Thị Thu Hồng, Phạm Thị Thoại Mỹ và Phạm Thị Tố Nguyên);

13. Đồng đội đôi nam, nữ phối hợp (Ông Trần Thanh Điền, ông Lê Nguyễn 
Hiếu Nghĩa, bà Huỳnh Ngọc Sơn Ca, bà Võ Thị Kim Nhiều, bà Nguyễn Thị Tú 
Anh, bà Phạm Thị Tố Nguyên, ông Bùi Ngọc Hưởng và ông Ngô Minh Hiền);

14. Đội tuyển nữ (Các bà: Nguyễn Hồng Anh Thơ, Võ Thị Kim Nhiều, 
Huỳnh Ngọc Sơn Ca và Nguyễn Thị Tú Anh);
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15. Đội tuyển 4 nữ (Các bà: Phạm Ngọc Thúy Vy, Lê Hoàng Thảo Vy, 
Phạm Như Ý, Phạm Thị Thoại Mỹ, Nguyễn Yến Trân và Trần Thị Thu Hồng);

16. Kodokan Goshin Jutsu - Nữ (Bà Châu Ngọc Hân và bà Ngô Kim Ngân);

17. Katame - No - Kata (Bà Lê Thị Quỳnh Như và bà Phạm Kim Nhiều);

18. Đồng đội Nam 4km tính giờ (Các ông: Trần Nguyễn Minh Trí, Phan 
Hoàng Thái, Phạm Quốc Cường và Lê Hải Đăng);

19. Đồng đội Nữ 100km xuất phát đồng hành (Các bà: Nguyễn Thị Bé 
Hồng, Thạch Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Thị Như Liên, Nguyễn Thị Huỳnh Như, 
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và Lâm Thị Ngọc Linh);

20. Bộ đôi 500m tốc độ Nam (Ông Trần Tuấn Kiệt và ông Lâm Gia Hào);

21. Nữ U20 - Cờ chớp (Các bà: Trần Nguyễn Mỹ Tiên, Ngô Xuân Quỳnh 
và Nguyễn Ngọc Vân Anh);

22. Nữ U20 - Cờ siêu chớp (Các bà: Nguyễn Thị Thúy Quyên, Trần 
Nguyễn Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Vân Anh);

23. Nữ U16 - Cờ nhanh (Các bà: Nguyễn Huỳnh Mai Hoa, Hầu Nguyễn 
Kim Ngân và Trần Mai Xuân Uyên);

24. Đồng đội nữ (Các bà: Nguyễn Trần Ngọc Thủy, Mai Hiếu Linh, Đào 
Thiên Kim và Nguyễn Ngọc Thùy Trang);

25. Đội tuyển 3 nữ U20 (Các bà: Lê Bé Ngoan, Lê Thị Huỳnh Quyên, Lê 
Khánh Quyên, Huỳnh Thị Thanh Thảo và Phạm Thị Huệ Anh);

26. Đội tuyển 3 nữ U16 (Các bà: Nguyễn Thị Khánh Băng, Nguyễn Ngọc 
Bảo Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Trần Lộc Gia Mẫn và Trần Thị Ngọc Ngân)

27. Đôi nam (Ông Nguyễn Duy Linh và ông Lê Minh Duy);

28. Đôi nam, nữ (Ông Phan Thanh Bình và bà Phạm Thị Huyền Trân);

29. Bộ ba nam (Các ông: Đặng Thành Phú, Đặng Thành Quí, Nguyễn Anh 
Trọng và Nguyễn Minh Đạt);

30. Kỹ thuật đồng đội nam nữ (Bà Nguyễn Thị Giàu và ông Nguyễn 
Trọng Nhân);

31. Múa lân mai hoa thung nam (Các ông: Trần Chí Vĩ, Nguyễn Thuận 
Hoài, Nguyễn Hoàng Danh, Phạm Hữu Tình, Lê Lâm Huy Anh, Nguyễn Nhựt 
Thái, Phạm Hoài Hận và Võ Văn Nhơn);
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32. Múa rồng dạ quang (Các ông: Nguyễn Văn Gia Khang, Trần Minh Tín, 
Trương Hữu Tài, Trần Bảo Khang, Phạm Hoài Phúc, Nguyễn Vinh Quang, Bùi 
Ngọc Đăng Khoa, Dương Vĩ Khang, Nguyễn Hữu Khang, Nguyễn Đức Thắng, 
Võ Minh Nhựt, Nguyễn Thành Nhân, Cao Tấn Phát, Nguyễn Quang Lời, 
Nguyễn Võ Thành Phát và Lê Thành Quy).

II. CÁ NHÂN

1. Bà Võ Thị Yến Phương, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Bà Lê Thị Kim Trúc, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Ông Phạm Minh Bảo Kha, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Bà Huỳnh Thị Thu Diễm, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

6. Bà Trần Hồ Đan Thanh, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

7. Bà Phạm Nguyễn Thái An, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Ông Trần Lê Toàn Thắng, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

9. Bà Phạm Thị Thoại Mỹ, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

10. Bà Phạm Thị Tố Nguyên, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Bà Lê Huỳnh Tường Vi, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

12. Ông Huỳnh Minh Trí, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Ông Nguyễn Thiện Minh, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

14. Ông Đỗ Hoàng Long, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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15. Ông Lâm Gia Hào, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Ông Lê Huỳnh Tuấn Khang, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

17. Ông Trần Nguyễn Bảo Khanh, Vận động viên Trường Phổ thông năng 
khiếu Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

18. Bà Bùi Linh Anh, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

19. Bà Lê Kim Thơ, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

20. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Hương, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

21. Bà Trần Thị Cẩm Tú, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

22. Ông Dương Văn Luôn, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

23. Ông Nguyễn Hoàng Bảo, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

24. Ông Nguyễn Thanh Phong, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

25. Bà Văn Thị Cẩm Tiên, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

26. Bà Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

27. Bà Nguyễn Lời, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

28. Bà Trần Thanh Thảo Nhi, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

29. Ông Nguyễn Văn Tuấn Quí, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

30. Ông Phan Văn Phú, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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31. Bà Lao Thị Diễm My, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

32. Bà Trần Thị Bích Ngọc, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

33. Ông Tạ Đức Dũ, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

34. Bà Võ Thị Thanh Tuyền, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

35. Bà Lê Ngọc Hân, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

36. Ông Võ Văn Tiến, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

37. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

38. Bà Võ Minh Thy, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

39. Bà Nguyễn Thanh Nguyên, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

40. Bà Lê Ngọc Yến Trân, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

41. Bà Huỳnh Nguyễn Hạo Nhi, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

42. Bà Lê Nguyễn Nhật Nhi, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

43. Bà Lê Nguyễn Hà Vy, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

44. Bà Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

45. Ông Nguyễn Minh Khang, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

46. Bà Nguyễn Lan Chi, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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47. Ông Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

48. Bà Đào Thùy Trang, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

49. Ông Lê Bá Phú Trọng, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

50. Bà Trần Gia Hân, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

51. Bà Trần Thị Ngọc Trinh, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

52. Bà Lê Thị Lắm, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 
thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

53. Ông Đoàn Lê Đăng, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

54. Bà Huỳnh Thị Ngọc Giàu, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

55. Bà Phạm Thị Mỹ Duyên, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

56. Ông Huỳnh Chí Thức, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

57. Bà Phạm Thị An Nhiên, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

58. Ông Nguyễn Phan Huy Hoàng, Vận động viên Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

59. Ông Vũ Thiên Đức, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

60. Ông Nguyễn Văn Đạt, Vận động viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

61. Bà Dương Huỳnh Trúc Mai, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

62. Ông Ngô Đắc Lâm, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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63. Ông Đặng Minh Mẫn, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

64. Bà Trần Nguyễn Bảo Thi, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

65. Ông Lê Huy Hoàng, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

66. Bà Lê Thị Kim Quyên, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

67. Ông Trần Minh Hải, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

68. Ông Huỳnh Chí Khương, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

69. Ông Trần Hồng Minh Quang, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện 
và Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

70. Ông Lê Thanh Điền, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

71. Bà Đỗ Thị Xuân Diệu, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

72. Bà Lê Thị Bé Sáu, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

73. Bà Ngô Gia Đăng Khoa, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

74. Ông Nguyễn Quốc Cường, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

75. Ông Huỳnh Nhất Thống, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

76. Ông Lê Phương Sang, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

77. Ông Mai Công Hiếu, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

78. Bà Bùi Thị Mai Trâm, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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79. Ông Nguyễn Hoàng Quý, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng 
khiếu Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

80. Ông Trần Minh Sang, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

81. Ông Lê Quang Ánh, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

82. Ông Phạm Duy Khánh, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

83. Ông Mai Ngọc Hùng, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

84. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

85. Bà Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng 
khiếu Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

86. Ông Nguyễn Nhựt Tâm, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

87. Ông Lê Nhật Linh, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

88. Ông Bùi Hải Bằng, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

89. Bà Huỳnh Thị Thu Ngà, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

90. Ông Lê Bá Trang, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

91. Ông Nguyễn Minh Tính, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

92. Ông Hồ Văn Tân, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

93. Ông Đỗ Đình Thông, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

94. Ông Mạch Quốc Hưng, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
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95. Ông Ngô Thành Việt Long, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

96. Ông Lê Sơn Bạc, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu Thể 
dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

97. Ông Đào Trung Tính, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

98. Bà Đỗ Ngọc Thu, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

99. Ông Tạ Quang Sơn, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

100. Bà Lê Thị Hằng, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

101. Ông Huỳnh Tuấn Việt, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

102. Ông Võ Ngọc Thi, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

103. Ông Từ Thanh Thịnh, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

104. Bà Trần Thị Oanh Nhi, Huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi 
đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

105. Ông Lưu Vinh Lợi, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

106. Ông Trần Thiện Tánh, Huấn luyện viên Trường Phổ thông năng khiếu 
Thể dục, thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
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